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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 TIẾNG VIỆT LỚP 2 
 

ĐỀ 1 

 

Phần 1     

I. Bài tập:   (Đọc hiểu) 4đ Thời gian 30 phút. 

   Học sinh đọc thầm bài: “ Chiếc rễ đa tròn”(SGK TV2 Tập 2 trang 107- 108) và làm  

   các bài tập sau: 

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi trong bài. 

1. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ làm gì? 

A. Cuốn chiếc rễ đa lại cất đi. 

B. Cuốn chiếc rễ đa lại trồng nó. 

C. Cuốn chiếc rễ đa lại rồi đem phơi nắng. 

 

2. Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng như thế nào? 

A. Có tán lá tròn. 

B. Có vòng lá tròn. 

C.  Có tán lá như một cái lọng. 

3. Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây đa? 

A. Chơi trò dung dăng dung dẻ. 

B. Chơi trò bịt mắt bắt dê. 

C. Chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. 

4. Quả măng cụt tròn như quả cam. Trả lời cho câu hỏi: 

         A.  Là gì?            B.  Làm gì?             C.  Như thế nào? 

Phần II. Chính tả:  ( Nghe viết ) 5đ  Thời gian trong 15 phút  bài Ai ngoan sẽ  được  thưởng  

                                       

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

PhầnIII. Tập làm văn:  5đ ( Thời gian 25 phút) 

1. Bác hàng xóm sang chúc Tết. Bố mẹ đi vắng chỉ có em ở nhà. 

 ...................................................................................................................................... 

2. Viết một đoạn văn ngắn(Khoảng 4-5 câu) nói về một loài cây mà em thích. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................

.................................................................................. 

                   

 
 
 
 
ĐỀ 2 
 
 

I. ĐỌC HIỂU:  (4 điểm) Thời gian: 30 phút 

HS đọc thầm bài: Kho báu (TV2 tập2/83)(15p) và trả lời câu hỏi sau: 

Khoanh vào chữ cái đầu đúng nhất 

1.Nhờ chăm chỉ làm lụng, hai vợ chồng người nông dân đã đạt được điều gì? 

a, Gây dựng được một cơ ngơi đàng hoàng.  

b, Trở thành một người giàu có nhất vùng.         

c,  Trở thành một ông chủ giàu có. 

2.Trước khi mất người cha cho các con biết điều gì? 

a, Kho báu dấu dưới gốc cây, các con đào lên mà dùng. 

b, Kho báu dấu dưới gốc ruộng, các con đào lên mà dùng. 

c, Kho báu dấu dưới gốc hồ, các con đào lên mà dùng. 

3. Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?  

Trả lời: .............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………... 

4.Khi viết hết câu ta dùng dấu gì? 

a, Dấu chấm.         

b, Dấu chấm than.    

c, Dấu chấm hỏi.                     

II. BÀI VIẾT: 

1.CHÍNH TẢ: (Viết đoạn 3 bài “Chếc rễ đa tròn”) 

……….……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………….……………………………………………… 

2. TẬP LÀM VĂN: 
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a, Em quét dọn nhà cửa sạch sẽ, được cha mẹ khen.  

Em đáp:…………………………………………………………………….. 

b, Hãy viết một đoạn văn (3 đến 5 câu ) nói về ảnh Bác Hồ.  

……………………………………………………………………………..                  

…………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….…………………………

………………………… 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ 3: 
 

 

Bài 1 (1điểm) Cho các câu sau, mỗi câu thuộc loại mẫu câu nào? 

a. Cây đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. 

...................................................................................................................................... 

b. Bàn tay thầy dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu. 

...................................................................................................................................... 

c. Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. 

...................................................................................................................................... 

d. Bà ngoại lên thăm em vào tháng trước. 

...................................................................................................................................... 

 

 

Bài 2 (1 điểm) Trong câu sau có mấy từ chỉ đặc điểm? Đó là những từ nào? 

 Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát. 

 Có......từ. Đó là các từ: 

.................................................................................................................................... 
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Bài 3 (1 điểm) Tách đoạn văn sau thành 3 câu, ghi dấu chấm vào chỗ kết thúc từng câu rồi chép 

lại đoạn này vào chỗ trống. 

 Bác ra đến ngoài thì có một đám thiếu nhi ríu rít chạy tới chào Bác tươi cười bế một em gái 

nhỏ nhất lên và cho em một quả táo mọi người bấy giờ mới hiểu và cảm động trước cử chỉ thương yêu 

của Bác. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Bài 4 (1 điểm) Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi: 

 Một cô bé lần đầu tiên về quê chơi. Gặp cái gì cô cũng lấy làm lạ. Thấy một con vật đang 

gặm cỏ, cô hỏi cậu anh họ: 

 - Sao con bò này không có sừng hả anh? 

 Cậu anh đáp: 

 - Bò không có sừng vì nhiều lý do lắm. Có con bị gãy sừng. Có con còn non chưa có sừng. 

Riêng con này không có sừng vì nó .......... là con ngựa. 

a. Lần đầu tiên về quê chơi, cô bé thấy thế nào? 

...................................................................................................................................... 

b. Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì? 

...................................................................................................................................... 

Bài 5 (5 điểm) Viết một đoạn văn ngắn nói về con vật mà em thích. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.............. 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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ĐỀ 4 
 
 

A. Kiểm tra đọc: 

     I. Đọc thành tiếng (6 điểm) 

- Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 5-6 chữ trong bài tập đọc ở SGK, Tiếng Việt 2, tập 2( do Gv tự 

lựa chọn và chuẩn bị trước , ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trangvaof phiếu cho từng HS bốc thăm, đọc 

thành tiếng) 

- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do Gv nêu. 

    II. Đọc thầm và làm bài tập ( 4 điểm)- 30 phút 

 

CÔ GÁI ĐẸP VÀ HẠT GẠO 

    Ngày xưa, ở một làng Ê- đê có cô Hơ Bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý 

cơm gạo. 

    Một hôm, Hơ Bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi: 

    - Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẽ chúng tôi thế? 

    Hơ Bia giận dữ quát: 

    - Tao đẹp là do công mẹ công cha chứ đâu thèm nhờ đến các người. 

    Nghe nói vậy , thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. 

    Hôm sau biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ Bia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hơ Bia phải đi đào 

củ. trồng bắp cải từ mùa này qua mùa khác, da đen sạm. Thấy Hơ Bia dã nhận ra lỗi của mình và biết 

chăm làm, thóc gạo lại ruu nhau kéo về. Từ đó, Hơ Bia càng biết quý thóc gạo, càng chăm làm và 

xinh đẹp hơn xưa. 

                                                                               Theo TRUYỆN CỔ Ê- ĐÊ 

 

    Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: 

    1. Vì sao thóc gạo bỏ Hơ Bia để đi vào rừng? 

         a. Vì thóc gạo thích đi chơi. 

         b. Vì Hơ Bia đuổi thóc gạo đi. 

         c. Vì Hơ Bia khinh rẽ thóc gạo. 
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    1. Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ Bia ? 

         a. Vì Hơ Bia không có gì để ăn. 

         b. Vì Hơ Bia đã biết nhận lỗi và chăm làm. 

         c. Vì thóc gạo nhớ Hơ Bia quá. 

    3. Từ nào trái nghĩa với từ Lười biếng? 

         a. lười nhác 

         b. nhanh nhẹn 

         c. chăm chỉ 

    4. Bộ phận gạch chân trong câu “ Đêm khuya, chúng cùng nhau bỏ cả vào rừng.” trả lời cho câu hỏi 

nào? 

         a. Là gì? 

         b. Làm gì? 

         c. Như thế nào? 

B. KIỂM TRA VIẾT: 

    I. Chính tả nghe - viết( 5 điểm)- 15 phút 

QUA SUỐI 

     Trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Một chiến sĩ đi sau 

sẩy chân ngã vì dẫm phải hòn đá kênh. Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc chắn để người đi 

sau khỏi bị ngã. 

    II. Tập làm văn( 5 điểm) - 25 phút 

    Viết một đoạn văn ( từ 4 đến 5 câu) kể về một việc tốt mà em đã làm ở nhà hoặc ở trường, dựa theo 

gợi ý dưới đây: 

         a) Em đã làm được việc tốt gì? Việc đó diễn ra vào lúc nào? 

         b) Em đã làm việc tốt ấy ra sao? 

         c) Kết quả ( hoặc ý nghĩa ) của việc tốt đó là gì? 

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  
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  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 
 


